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PHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO GÒ VẤP Lớp: 02YS15A1,C1 Chuyên ngành: Y sỹ

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 2223360389 Nguyễn Phương Anh 09/12/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

2 2223360024 Trần Gia Bảo 02/02/2005 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

3 2223360245 Bùi Yến Chi 05/04/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

4 2223360146 Ngyễn Minh Đạt 09/01/2004 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

5 2223360458 Đỗ Thị Thu Hà 10/08/2006 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

6 2223360265 Ngô Chí Hải 10/07/2006 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

7 2223360324 Trịnh Thanh Hằng 19/08/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

8 2223360541 Nguyễn Duy Hiển 03/02/1999 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

9 2223360191 Trần Gia Hoàng 01/01/2007 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

10 2223360404 Nguyễn Hữu Minh Huy 25/12/2004 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

11 2223360090 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 22/12/2003 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

12 2223360237 Trần Thị Thanh Hương 18/10/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

13 2223360186 Nguyễn Nhựt Linh 07/05/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

14 2223360564 Huỳnh Tuấn Lộc 20/12/2005 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

15 2223360549 Lưu Lê Trà My 21/02/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

16 2223360552 Phạm Thị Hoài Nam 05/02/2005 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

17 2223360101 Nguyễn Huỳnh Khánh Ngân 14/12/2005 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

18 2223360078 Nguyễn Phạm Nguyệt Nhi 25/05/2006 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

19 2223360340 Trần Yến Nhi 26/11/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

20 2223360374 Võ Yến Nhi 31/10/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

21 2223360282 Hồ Quỳnh Như 29/11/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

22 2223360502 Trần Linh Như 31/05/2006 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

23 2223360290 Dương Trung Quân 12/01/2007 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

24 2223360447 Nguyễn Thành Tài 22/09/2007 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

25 2223360173 Đinh Hoàng Tuấn 14/05/2004 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

26 2223360528 Võ Đoàn Thái Tuấn 21/04/2005 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

27 2223360046 Hoàng Tùng 24/05/1999 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

28 2223360247 Võ Lê Thanh Tùng 08/01/2007 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

29 2223360218 Nguyễn Ngọc Quốc Thành 21/09/2007 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

30 2223360045 Nguyễn Ngọc Thịnh 22/07/2002 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

31 2223360310 Lê Đức Thọ 22/06/1998 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

32 2223360248 Nguyễn Nhựt Minh Thư 03/01/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

33 2223360386 Vũ Duy Thường 03/09/2007 Nam 02YS15A1,C1 Y Sỹ

34 2223360141 Lộc Nguyễn Thùy Trâm 12/11/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

35 2223360272 Nguyễn Minh Triết 05/05/2006 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

36 2223360268 Nguyễn Huỳnh Tố Uyên 20/11/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

37 2223360464 Trần Phương Uyên 29/10/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

38 2223360281 Ngô Ngọc Minh Xuân 12/08/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ

39 2223360246 Trịnh Hoàng Bảo Yến 18/08/2007 Nữ 02YS15A1,C1 Y Sỹ
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